
 
Biểu số: 1106.T.TCT 

Kèm theo Thông tư số 91/2024/TT-BTC  

ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính 

Thời hạn báo cáo: Ngày 10 tháng sau tháng báo cáo 

 Đơn vị báo cáo: ​
Tổng cục Thuế 

Đơn vị nhận báo cáo: ​
Cục Tin học và Thống kê tài chính 

 

THỐNG KÊ TÌNH TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THEO LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 

Tháng:... 

 

STT Loại hình doanh 
nghiệp 

Số lượng 
doanh nghiệp 

thành lập 
mới 

Số lượng doanh 
nghiệp tạm 
nghỉ kinh 

doanh 

Số lượng doanh 
nghiệp khôi 
phục kinh 

doanh 

Số lượng doanh 
nghiệp chấm 

dứt kinh doanh 

Số lượng doanh 
nghiệp đang hoạt 
động tại thời điểm 

cuối kỳ báo cáo Phát 
sinh  

Lũy 
kế  

Phát 
sinh  

Lũy 
kế  

Phát 
sinh  

Lũy 
kế  

Phát 
sinh  

Lũy 
kế  

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 
  Tổng số                   

1 

Doanh nghiệp 100% 
vốn nhà nước hoạt 
động theo Luật 
DNNN 

                  



STT Loại hình doanh 
nghiệp 

Số lượng 
doanh nghiệp 

thành lập 
mới 

Số lượng doanh 
nghiệp tạm 
nghỉ kinh 

doanh 

Số lượng doanh 
nghiệp khôi 
phục kinh 

doanh 

Số lượng doanh 
nghiệp chấm 

dứt kinh doanh 

Số lượng doanh 
nghiệp đang hoạt 
động tại thời điểm 

cuối kỳ báo cáo Phát 
sinh  

Lũy 
kế  

Phát 
sinh  

Lũy 
kế  

Phát 
sinh  

Lũy 
kế  

Phát 
sinh  

Lũy 
kế  

(A) (B) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2 

Doanh nghiệp 100% 
vốn đầu tư nước ngoài 
theo Luật đầu tư nước 
ngoài 

                  

3 

Doanh nghiệp liên 
doanh với nước ngoài 
theo Luật đầu tư nước 
ngoài 

                  

4 Công ty trách nhiệm 
hữu hạn 1 thành viên                   

5 
Công ty trách nhiệm 
hữu hạn 2 thành viên 
trở lên  

                  

6 Công ty cổ phần                    
7 Doanh nghiệp tư nhân                    
8 Công ty hợp danh                    

 



Ghi chú:        

- Số phát sinh được tính bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng báo cáo đến hết ngày cuối cùng của tháng báo cáo. 

- Số lũy kế được tính từ ngày 01/01 đến hết ngày cuối cùng của tháng báo cáo.    

 

                   Ngày... tháng... năm...    

  NGƯỜI LẬP BIỂU     NGƯỜI KIỂM TRA BIỂU      THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ    

  (Ký, họ tên)     (Ký, họ tên)      (Ký, đóng dấu, họ tên)    

 



Biểu số 1106.T.TCT: Thống kê tình trạng hoạt động của doanh nghiệp theo 
loại hình doanh nghiệp​ ​ ​ ​ ​ ​  

Giải thích biểu mẫu báo cáo: 
- Các chỉ tiêu trong biểu báo cáo phù hợp với hệ thống chỉ tiêu thống kê về thuế 

nội địa và các văn bản quy phạm pháp luật về thuế hiện hành. 
- Nguồn số liệu: Cơ sở dữ liệu của ngành Thuế. 

 

 

 

 


